
    TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI

THỨ BUỔI TIẾT  1A1 1A2 1A3 2A1 2A2 3A1 3A2

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN  HĐTN HĐTN HĐTN

SÁNG 2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt

HAI 3 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt

4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

CHIỀU 5
Mĩ thuật Thể dục T. Việt Tiếng Anh Đ Đ Cúc Tiếng Anh Âm nhạc

6
Âm nhạc TNXH Thể dục Đọc sách Tiếng Anh Mĩ thuật Tiếng Anh

7

VCĐ Cúc VCĐ -CN PĐ-CN VCĐ Lợi  PĐ Nhung VCĐ+ PĐ VCĐ- VP

1 T. Việt HĐTN Đạo đức Cúc Thể dục T. Việt T. Việt T. Việt

SÁNG 2 T. Việt T. Việt TNXH Tin học Thể dục Toán Toán

BA 3 Đ Đ Cúc T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Tin học Đ. đức 

4 TNXH Cúc Toán T. Việt Toán Toán Đ. đức Tin học

CHIỀU 5
T. Việt Đ Đ Cúc Tiếng Anh Mĩ thuật HĐTN TNXH Tiếng Anh

6
ATGT - CN Tiếng Anh Âm nhạc T. Việt

TNXH 
ATGT Liễu Tiếng Anh

7

KNS -CN Âm nhạc Stem Cúc T. Việt Stem Nhung Stem CN Đọc sách

1
Tiếng Anh Mĩ thuật T. Việt ĐĐ  Liễu Toán T. Việt T. Việt

TƯ SÁNG 2
Tin học T. Việt T. Việt

HĐTN 

Liễu
Mĩ thuật Toán Toán

3
T. Việt T. Việt Toán Toán T. Việt Tiếng Anh Mĩ thuật

4
T. Việt Toán Mĩ thuật T. Việt T. Việt Tiếng Anh TNXH 

CHIỀU 5
Thể dục T. Việt T. Việt

TNXH 

Nhung
Tin học Âm nhạc ATGT Liễu

          THỜI KHOÁ BIỂU TOÀN TRƯỜNG

            ( Áp dụng từ tuần 24/ tháng 3/2025 năm học 2024 - 2025 ) 

 năng khiếu: MT (Thuỷ K1+2+3); Âm nhạc (Hà k1,2,3,4,5); GDTC (Loan : k1+ 4 - Châu khối 2+3+5); Trinh phụ đạo TA: K 2+ 4; Hoài phụ đạo 

TA: 1a1 + k3



6
Stem Cúc KNS -CN HĐTN

Stem 

Nhung
Âm nhạc Thể dục KNS -CN 

7
Stem Cuc KNS -CN KNS -CN 

ATGT 

Nhung
KNS -CN Đọc sách Stem -CN

1 T. Việt TNXH T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Thể dục

NĂM SÁNG 2 T. Việt Tin học T. Việt T. Việt T. Việt Toán T. Việt

3 Toán T. Việt TNXH Thể dục Toán HĐTN T. Việt

4 HDTN Cúc T. Việt Tin học Toán Thể dục TNXH Toán

CHIỀU 5
Tiếng Anh Tiếng Anh Thể dục

TNXH Cúc
TNXH Thể dục HĐTN

6

T. Việt Stem Cuc Tiếng Anh KNS -CN HĐTN Tiếng Anh Thể dục

7
VCĐ -CN Phụ Đạo VCĐ -CN VCĐ -CN PĐ-CN 

VCĐ Anh 

+ Phụ đạo
VCĐ - VP

1 T. Việt Thể dục T. Việt Toán T. Việt T. Việt T. Việt

SÁU SÁNG 2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Toán

3 Thể dục T. Việt Toán Âm nhạc Tiếng Anh Toán Công nghệ

4 TNXH Cúc HĐTN HĐTN Tiếng Anh Toán Công nghệ Tiếng Anh

5
Toán T. Việt Stem Cuc T. Việt Đọc sách

HDTN
HĐTN

6
HĐTN ATGT Cúc ATGT Cúc HĐTN KNS -CN KNS -CN TNXH

CHIỀU 7

KNS -CN Stem Cuc KNS -CN KNS -CN 
ATGT 

Nhung
KNS -CN KNS -CN 

 1A1 1A2 1A3 2A1 2A2 3A1 3A2

 năng khiếu: MT (Thuỷ K4 + 5); Âm nhạc (Hà k1,2,3,4,5); GDTC (Loan : k1+ 4 - Châu khối 2+3+5); Trinh phụ đạo TA: K 1a2; 1a3; Hoài phụ đạo 

TA: 1a1 + k3



4A1 4A2 4A3 5A1 5A2 Dậu: 17 + 3TKT + 4 tiết  thu tiền

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN  Đông 20  + 4 tiết  thu tiền

T. Việt T. Việt Đ.đứcPHT T. Việt T. Việt Hồng 20  + 4 tiết  thu tiền

Toán Toán T. Việt T. Việt T. Việt Biên 17 + 3TKT + 3 tiết  thu tiền

LS-ĐL Đ. đức Toán Toán Toán Ngọc 20  + 3  tiết  thu tiền

Anh 20  + 3 tiết  thu tiền

HĐTN LS-ĐL
K.học PHT

Thể dục Tin học
Vũ Phương 20  + 3 tiết  thu tiền

Đ.đứcPHT HĐTN LS-ĐL Tin học Thể dục Ngà 19 + 1 TP  + 3 tiết  thu tiền

VCĐ -CN VCĐ -CN VCĐ -CN KNCDS VCĐ -CN

Phin  20  + 3 tiết  thu tiền

Len 17 + 2 TBTT+  1 B trú  + 3 tiết  thu tiền
Yến 17 + 3TKT  + 3 tiết thu tiền

T. Việt Tiếng Anh Tin học T. Việt Tiếng Anh

Toán Tiếng Anh LS-ĐL Toán Tiếng Anh Cúc 16 tiết (Môn đạo đưc: 1a1; 1a2;1a3; 2a2 : VCĐ 1a1; TNXH 1a1, (2t); HĐTN 1a1,2a1; ATGT 1a3; Stem 1a1; 1a2 1a3 (6T)
Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Anh Toán T. Việt Liễu  8 tiết (Đạo đức 2a1;  5a2;  HĐTN 2a1; 5a2; Khoa học 5a1; VCĐ 4a1; ATGT 3a1; 3a2)
Tiếng Anh T. Việt T. Việt Tiếng Anh T. Việt Lợi 11 tiết :(đọc sách khối 2 đến khối 5: (9 tiết); VCĐ 2a1; 4a2 )

Nhung 8 tiết (phụ đạo 2a2; VCĐ 4a3; Stem 2a1; 2a2; TNXH 2a1; ATGT 1a2; 2a1; 2a2)

T. Việt T. Việt Âm nhạc LS-ĐL T. Việt PHT 4 tiết (khoa học 4a3; Đạo đức 4a1; 4a3 ;  HĐTN  4a3)

Khoa học Khoa học Mĩ thuật ĐĐ -HT LS-ĐL
HT 2 tiết ( Đạo đức 5a1; HĐTN 5a1)

LS-ĐL LS-ĐL Khoa học Khoa học Khoa học

Hoài ; 19 tiết + 3 TKT + 2 phụ đạo = 23 tiết ( dạy lớp 1a1, khối 3,5)

Trinh : 20 tiết + 2 PĐ = 22 tiết ( dạy 1a2; 1a3; khối 2, khối 4)

Thể dục Tin học T. Việt T. Việt T. Việt Châu 12 tiết + 1 TP + 2 TTCĐ + 2 BDNK = 17 tiết (dạy khối 2,3,5)

T. Việt Thể dục T. Việt Toán Toán Loan: 12 tiết + 4 tiết TLHĐ + 2  BDNK = 18 tiết (dạy khối 1,4)

T. Việt T. Việt Tiếng Anh HĐTN.HT Công nghệ Hà : 12 tiết + 4 tiết giáo vụ + 2 BDNK = 18 tiết (dạy khối 1 đến 5)

Toán T. Việt Tiếng Anh Công nghệ ĐĐ  Liễu Oanh:  19 + 2 GDKN CDS + 1  Bán trú = 22 tiết (Dạy khối 1 đén 5 môn tin học, môn công nghệ khối 3,4,5)
Thủy : 12 tiết + 2 tiết TKHĐ + 2 tiết BDNK = 16 tiết (dạy khối 1 đến khối 5)

Mĩ thuật Toán Toán Thể dục
Khoa học

 năng khiếu: MT (Thuỷ K1+2+3); Âm nhạc (Hà k1,2,3,4,5); GDTC (Loan : k1+ 4 - Châu khối 2+3+5); Trinh phụ đạo TA: K 2+ 4; Hoài phụ đạo 

TA: 1a1 + k3

Phương  18+ 2 TBNC  + 3  tiết  thu tiền



Tin học Khoa học
HĐTN. PHT

Đọc sách Mĩ thuật

Khoa học KNS -CN Thể dục Âm nhạc Thể dục

Tiếng Anh T. Việt Công nghệ Tiếng Anh T. Việt

Tiếng Anh Toán T. Việt Tiếng Anh Toán

T. Việt Tiếng Anh T. Việt T. Việt HĐTN Liễu

Toán Tiếng Anh Toán Toán LS-ĐL

Công nghệ Mĩ thuật Đọc sách LS-ĐL Âm nhạc

Âm nhạc Công nghệ Thể dục Mĩ thuật Đọc sách

VCĐ  Liễu VCĐ Lợi VCĐNhung VCĐ -CN
GDCDS 

Oanh   

T. Việt Âm nhạc Tiếng Anh K. học liễu Tiếng Anh

Toán Thể dục Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

HĐTN  Toán Toán T. Việt Toán

Thể dục T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt

KNS -CN HĐTN  HĐTN  HĐTN  HĐTN  

KNS -CN Đọc sách KNS -CN KNS -CN KNS -CN 

Đọc sách KNS -CN KNS -CN KNS -CN KNS -CN 

4A1 4A2 4A3 5A1 5A2

 năng khiếu: MT (Thuỷ K4 + 5); Âm nhạc (Hà k1,2,3,4,5); GDTC (Loan : k1+ 4 - Châu khối 2+3+5); Trinh phụ đạo TA: K 1a2; 1a3; Hoài phụ đạo 

TA: 1a1 + k3



Dậu: 17 + 3TKT + 4 tiết  thu tiền

Đông 20  + 4 tiết  thu tiền

Hồng 20  + 4 tiết  thu tiền

Biên 17 + 3TKT + 3 tiết  thu tiền

Ngọc 20  + 3  tiết  thu tiền

Anh 20  + 3 tiết  thu tiền

Vũ Phương 20  + 3 tiết  thu tiền

Ngà 19 + 1 TP  + 3 tiết  thu tiền

Phin  20  + 3 tiết  thu tiền

Len 17 + 2 TBTT+  1 B trú  + 3 tiết  thu tiền
Yến 17 + 3TKT  + 3 tiết thu tiền

Cúc 16 tiết (Môn đạo đưc: 1a1; 1a2;1a3; 2a2 : VCĐ 1a1; TNXH 1a1, (2t); HĐTN 1a1,2a1; ATGT 1a3; Stem 1a1; 1a2 1a3 (6T)
Liễu  8 tiết (Đạo đức 2a1;  5a2;  HĐTN 2a1; 5a2; Khoa học 5a1; VCĐ 4a1; ATGT 3a1; 3a2)
Lợi 11 tiết :(đọc sách khối 2 đến khối 5: (9 tiết); VCĐ 2a1; 4a2 )

Nhung 8 tiết (phụ đạo 2a2; VCĐ 4a3; Stem 2a1; 2a2; TNXH 2a1; ATGT 1a2; 2a1; 2a2)

PHT 4 tiết (khoa học 4a3; Đạo đức 4a1; 4a3 ;  HĐTN  4a3)

HT 2 tiết ( Đạo đức 5a1; HĐTN 5a1)

Hoài ; 19 tiết + 3 TKT + 2 phụ đạo = 23 tiết ( dạy lớp 1a1, khối 3,5)

Trinh : 20 tiết + 2 PĐ = 22 tiết ( dạy 1a2; 1a3; khối 2, khối 4)

Châu 12 tiết + 1 TP + 2 TTCĐ + 2 BDNK = 17 tiết (dạy khối 2,3,5)

Loan: 12 tiết + 4 tiết TLHĐ + 2  BDNK = 18 tiết (dạy khối 1,4)

Hà : 12 tiết + 4 tiết giáo vụ + 2 BDNK = 18 tiết (dạy khối 1 đến 5)

Oanh:  19 + 2 GDKN CDS + 1  Bán trú = 22 tiết (Dạy khối 1 đén 5 môn tin học, môn công nghệ khối 3,4,5)
Thủy : 12 tiết + 2 tiết TKHĐ + 2 tiết BDNK = 16 tiết (dạy khối 1 đến khối 5)

Phương  18+ 2 TBNC  + 3  tiết  thu tiền





Cúc 16 tiết (Môn đạo đưc: 1a1; 1a2;1a3; 2a2 : VCĐ 1a1; TNXH 1a1, (2t); HĐTN 1a1,2a1; ATGT 1a3; Stem 1a1; 1a2 1a3 (6T)





    TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI

THỨ BUỔI TIẾT  1A1 1A2 1A3 2A1 2A2 3A1

1

SÁNG 2

HAI 3

4

CHIỀU 5 Mĩ thuật Thể dục Tiếng Anh Đ Đ Cúc Tiếng Anh

6 Âm nhạc Thể dục Đọc sách Tiếng Anh Mĩ thuật

7 VCĐ Cúc VCĐ Lợi  PĐ Nhung

1 Đạo đức Cúc Thể dục

SÁNG 2 Tin học Thể dục

BA 3 Đ Đ Cúc Tin học

4 TNXH Cúc

CHIỀU 5 Đ Đ Cúc Tiếng Anh Mĩ thuật

6 Tiếng Anh Âm nhạc ATGT Liễu

7 Âm nhạc Stem Cúc Stem Nhung

1 Tiếng Anh Mĩ thuật ĐĐ  Liễu

TƯ SÁNG 2 Tin học HĐTN Liễu Mĩ thuật

3 Tiếng Anh

4 Mĩ thuật Tiếng Anh

CHIỀU 5 Thể dục TNXH Nhung Tin học Âm nhạc

6 Stem Cuc Stem Nhung Âm nhạc Thể dục

7 Stem Cuc ATGT Nhung Đọc sách

1

NĂM SÁNG 2 Tin học

3 Thể dục

4 HDTN Cúc Tin học Thể dục

CHIỀU 5 Tiếng Anh Tiếng Anh Thể dục TNXH Cúc Thể dục

6 Stem Cuc Tiếng Anh Tiếng Anh

7

1 Thể dục

SÁU SÁNG 2

3 Thể dục Âm nhạc Tiếng Anh

          THỜI KHOÁ BIỂU TOÀN TRƯỜNG

            ( Áp dụng từ tuần 24/ tháng 3/2025 năm học 2024 - 2025 ) 

 năng khiếu: MT (Thuỷ K1+2+3); Âm nhạc (Hà k1,2,3,4,5); GDTC (Loan : k1+ 4 - Châu khối 2+3+5); Trinh phụ đạo TA: K 2+ 4; Hoài phụ đạo TA: 1a1 + k3

 năng khiếu: MT (Thuỷ K4 + 5); Âm nhạc (Hà k1,2,3,4,5); GDTC (Loan : k1+ 4 - Châu khối 2+3+5); Trinh phụ đạo TA: K 1a2; 1a3; Hoài phụ đạo TA: 1a1 + 



4 TNXH Cúc Tiếng Anh Công nghệ

5 Stem Cuc Đọc sách

6 ATGT Nhung ATGT Cúc

CHIỀU 7 Stem Cuc ATGT Nhung

 1A1 1A2 1A3 2A1 2A2 3A1



3A2 4A1 4A2 4A3 5A1 5A2

Đ.đứcPHT

Âm nhạc K.học PHT Thể dục Tin học

Tiếng Anh Đ.đứcPHT Tin học Thể dục

KNCDS

Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiếng Anh

Tin học Tiếng Anh Tiếng Anh

Tiếng Anh Âm nhạc

Tiếng Anh Mĩ thuật ĐĐ -HT

Đọc sách

Thể dục Tin học

Thể dục

Mĩ thuật Tiếng Anh HĐTN.HT Công nghệ

Tiếng Anh Công nghệ ĐĐ  Liễu

ATGT Liễu Mĩ thuật Thể dục

Tin học HĐTN. PHT Đọc sách Mĩ thuật

Thể dục Âm nhạc Thể dục

Thể dục Tiếng Anh Công nghệ Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiếng Anh

Tiếng Anh HĐTN Liễu

Tiếng Anh

Công nghệ Mĩ thuật Đọc sách Âm nhạc

Thể dục Âm nhạc Công nghệ Thể dục Mĩ thuật Đọc sách

VCĐ  Liễu VCĐ Lợi VCĐNhung GDCDS Oanh 

Âm nhạc Tiếng Anh K. học liễu Tiếng Anh

Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh

Công nghệ

 năng khiếu: MT (Thuỷ K1+2+3); Âm nhạc (Hà k1,2,3,4,5); GDTC (Loan : k1+ 4 - Châu khối 2+3+5); Trinh phụ đạo TA: K 2+ 4; Hoài phụ đạo TA: 1a1 + k3

 năng khiếu: MT (Thuỷ K4 + 5); Âm nhạc (Hà k1,2,3,4,5); GDTC (Loan : k1+ 4 - Châu khối 2+3+5); Trinh phụ đạo TA: K 1a2; 1a3; Hoài phụ đạo TA: 1a1 + 



Tiếng Anh Thể dục

Đọc sách

Đọc sách

3A2 4A1 4A2 4A3 5A1 5A2
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